
     SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
CHI CỤC DÂN SỐ VÀ TRẺ EM 
       

Số:         /MBG-CCDS&TE
V/v mời báo giá cung cấp hàng hóa gói 

thầu: Cung cấp hàng hóa giải khát 
tập huấn chương trình Trẻ em. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày     tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
Gói thầu: Cung cấp hàng hóa giải khát giữa giờ của chương trình

Tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2026.

     Kính gửi: Các nhà thầu.

Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung 
cấp hàng hóa giải khát giữa giờ của chương trình tập huấn nâng cao năng lực về công 
tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2026.

Với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Bà: Trịnh Thị Hà Thu - Chuyên viên Văn phòng.
- SĐT: 0988.375.988, Email: trinhthihathuhy@gmail.com.
3. Chi cục Dân số và Trẻ em nhận báo giá theo 02 (hai) hình thức:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tầng 3, Văn phòng – Chi cục Dân số và Trẻ em 

tỉnh Hưng Yên; địa chỉ: Số 474A, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sơn Nam, tỉnh 
Hưng Yên.

- Nhận qua Email: trinhthihathuhy@gmail.com   
(Lưu ý: Các đơn vị phải gửi báo giá đồng thời theo 02 hình thức trên).
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 07 tháng 08 năm 2026 đến 16 giờ 30 

ngày 14 tháng 08 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Chi tiết danh mục hàng hóa mời báo giá: Theo phụ lục 01 đính kèm.
2. Biểu mẫu báo giá/chào giá: Theo mẫu phụ lục 02 đính kèm.
3. Báo giá được tính đầy đủ các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển giao nhận tại 

Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên.
Rất mong nhận được sự tham gia của các nhà thầu.

Nơi nhận:
  - Như kính gửi;
  - Lãnh đạo Chi cục; 
  - Lưu: VT, VP.

CHI CỤC TRƯỞNG

Phạm Văn Khởi

mailto:trinhthihathuhy@gmail.com
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Phụ lục 01: DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số:        /MBG-CCDS&TE ngày 07/08/2026

 của Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên)

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Báo giá
(đồng)

I

Cung cấp hàng hóa giải khát giữa giờ của 
chương trình tập huấn nâng cao năng lực 
về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 
2026 

1

- Sản phẩm là trà khô/trà mạn hoặc tương 
đương
- Quy cách đóng gói: 500g/ gói
- Thành phần cơ bản: lá trà xanh được sấy 
khô
- Bao bì sản phẩm nguyên vẹn, nhãn hàng 
hóa đầy đủ theo quy định. 
- Sản phẩm đạt quy chuẩn an toàn thực 
phẩm theo quy định của Bộ Y tế. 
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; còn hạn 
sử dụng tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng của 
sản phẩm. 
- Được sản xuất tại cơ sở đạt tiêu chuẩn 
quản lý chất lượng như ISO 22000, 
HACCP hoặc tương đương. 
- Màu sắc: không màu; mùi vị tự nhiên, 
không có tạp chất lạ.
- Chất lượng tương đương sản phẩm Trà 
xanh Thái Nguyên hoặc tương đương

Kg 03

2

- Sản phẩm là cà phê hòa tan của tập đoàn 
Trung Nguyên hoặc tương đương
- Quy cách đóng gói: 50 gói nhỏ/ gói 800g
- Thành phần cơ bản: Cà phê hòa tan, 
đường, bột kem  
- Bao bì nguyên vẹn, nhãn hàng hóa đầy 
đủ theo quy định. 
- Sản phẩm đạt quy chuẩn an toàn thực 
phẩm theo quy định của Bộ Y tế. 
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; còn hạn 
sử dụng tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng của 
sản phẩm. 
- Chất lượng tương đương sản phẩm cà 
phê hòa tan G7 hoặc tương đương.

Gói 48



3

- Là nước uống đóng chai hoặc nước 
khoáng thiên nhiên đóng chai. 
- Dung tích: 500 ml/chai. 
- Bao bì nguyên vẹn, nắp kín, nhãn hàng 
hóa đầy đủ theo quy định. 
- Sản phẩm đạt quy chuẩn an toàn thực 
phẩm theo quy định của Bộ Y tế. 
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; còn hạn 
sử dụng tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng của 
sản phẩm. 
- Đóng gói: thùng 24 chai hoặc tương 
đương. 
- Chất lượng tương đương các sản phẩm 
phổ biến trên thị trường như Lavie, TH 
true Water, Aquafina hoặc tương đương.

Chai 2.162

4

- Sản phẩm là bánh Bánh bông lan trứng 
cuộn kem hương bơ sữa, dâu, cốm, cam 
hoặc tương đương
- Quy cách đóng gói: 24 chiếc/ hộp (12 
hộp nhỏ)
- Thành phần cơ bản gồm: Bột mì, 19% 
trứng gà, đường, mạch nha, chất béo thực 
vật và sữa bột, Kem nhân (hương bơ sữa, 
dâu, cốm hoặc cam C tùy sản phẩm) hoặc 
thành phần tương đương. 
- Bánh có màu sắc tự nhiên, mềm, không 
biến dạng.
- Mùi vị đặc trưng của bánh bông lan; 
không có mùi lạ, không mốc. 
- Bao bì nguyên vẹn, nhãn hàng hóa đầy 
đủ theo quy định. 
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; còn hạn 
sử dụng tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng. 
- Đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo 
quy định hiện hành. 
- Chất lượng tương đương sản phẩm bánh 
Hura swissroll hộp 12 cái hoặc tương 
đương.

Hộp 180

5

- Sản phẩm là bánh mềm phủ socola, có 
lớp nhân kem marshmallow hoặc tương 
đương. 
- Quy cách đóng gói: hộp khoảng 12 
cái/hộp. 
- Khối lượng tịnh: khoảng 300g – 
360g/hộp. 

Hộp 180



- Thành phần cơ bản gồm: bột mì, đường, 
cacao/socola, dầu thực vật, trứng, sữa hoặc 
thành phần tương đương. 
- Bánh có màu sắc tự nhiên, mềm, không 
biến dạng, không chảy lớp phủ. 
- Mùi vị đặc trưng của bánh phủ socola; 
không có mùi lạ, không mốc. 
- Bao bì nguyên vẹn, nhãn hàng hóa đầy 
đủ theo quy định. 
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; còn hạn 
sử dụng tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng. 
- Đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo 
quy định hiện hành. 
- Chất lượng tương đương sản phẩm 
Chocopie hộp 12 cái hoặc tương đương.

6

- Sản phẩm là dòng bánh quy kem nougat, 
kết hợp giữa lớp bánh quy giòn và nhân 
kem nougat dẻo hoặc tương đương
- Quy cách đóng gói: hộp khoảng 18 
cái/hộp. 
- Khối lượng tịnh: khoảng 279g/hộp. 
- Thành phần cơ bản gồm: Bột mì, bột nếp, 
khoai tây, đường, chất béo thay thế bơ, dầu 
thực vật hoặc thành phần tương đương. 
- Bánh có màu vàng tự nhiên, mềm xốp, 
kem dẻo không khô cứng
- Bao bì nguyên vẹn, nhãn hàng hóa đầy 
đủ theo quy định. 
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; còn hạn 
sử dụng tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng. 
- Đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo 
quy định hiện hành. 
- Chất lượng tương đương sản phẩm bánh 
KenJu hoặc tương đương.

Hộp 120

7

- Sản phẩm là dòng sữa chua được sản 
xuất từ sữa tươi, lên men tự nhiên với các 
chủng lợi khuẩn
- Quy cách đóng gói: 48 hộp 100g/ thùng 
- Thành phần cơ bản gồm: sữa tươi, nước, 
sữa bột, chất béo sữa, whey bột), men sống 
và các chất phụ gia
- Sữa sánh mịn và không chứa chất bảo 
quản
- Bao bì nguyên vẹn, nhãn hàng hóa đầy 

Hộp 1.081



đủ theo quy định. 
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; còn hạn 
sử dụng tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng. 
- Đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo 
quy định hiện hành. 
- Chất lượng tương đương sản phẩm sữa 
chua Vinamilk hoặc tương đương.

8

- Sản phẩm là giống bưởi da xanh có vỏ 
màu xanh hoặc hơi vàng, có ruột màu 
hồng đỏ, bó chặt và dễ tách múi, vị ngọt, 
không chua, có mùi thơm, không hạt
- Khối lượng tịnh: khoảng 1.5kg/quả.
- Sản phẩm đảm bảo tươi ngon, không dập, 
không trầy xước hay úng nước, giữ nguyên 
độ mọng nước và hương vị đặc trưng
- Chất lượng tương đương sản phẩm bưởi 
da xanh Bến Tre hoặc tương đương.

Quả 432

9

- Sản phẩm là cốc giấy dùng 1 lần có dung 
tích khoảng 235ml hoặc tương đương. 
- Quy cách đóng gói: 50 cái/ lốc
- Thành phần chính gồm: Bột giấy PO cao 
cấp (định lượng từ 230gsm - 260gsm) kết 
hợp 1 hoặc 2 lớp màng nhựa PE thực 
phẩm
- Sản phẩm được sản xuất từ làm từ bột 
giấy nguyên sinh tinh khiết, nguyên liệu tự 
nhiên, không chứa chất tẩy trắng độc hại, 
đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng 
- Sản phẩm không bị bóp méo, bao bì 
nguyên vẹn, nhãn hàng hóa đầy đủ theo 
quy định. 

Lốc 48

10

- Sản phẩm là khăn giấy cao cấp sản xuất 
tại Việt Nam hoặc tương đương. 
- Quy cách đóng gói: gói 280 tờ 2 lớp
- Thành phần chính gồm: từ 100% bột giấy 
nguyên sinh 
- Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu 
tự nhiên, không chứa chất tẩy trắng độc 
hại, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người 
dùng 
- Bao bì nguyên vẹn, nhãn hàng hóa đầy đủ 
theo quy định, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
- Chất lượng tương đương sản phẩm khăn 
giấy cao cấp Gumi hoặc tương đương.

Gói 30



Ghi chú:
1. Mọi nhãn hiệu hàng hóa được nêu (nếu có) chỉ nhằm minh họa cho yêu 

cầu kỹ thuật và chất lượng hàng hóa; nhà thầu được chào hàng hóa tương 
đương đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

2. Tiêu chuẩn chất lượng:  
- Hàng hóa giao đồng bộ, mới 100%, chưa qua sử dụng. 
- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, giao hàng đến địa điểm do 

chủ đầu tư yêu cầu. 
- Thời gian giao hàng: Theo yêu cầu của bên mua. 
- Hàng hóa bảo đảm đúng số lượng, chất lượng và quy cách kỹ thuật nêu 

trên. 
- Trường hợp hàng hóa lỗi, hư hỏng hoặc không đạt yêu cầu kỹ thuật, nhà 

cung cấp phải đổi trả kịp thời mà không phát sinh chi phí cho bên mua.



PHỤ LỤC 02: BIỂU MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số:        /MBG-CCDS&TE  ngày 07/08/2026 của Chi cục 
Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên. 

Nhà thầu:…………………………( Tên đơn vị báo giá) kính gửi Quý cơ quan 
bảng giá danh mục hàng hóa chi tiết theo bảng tổng hợp sau:

STT Danh mục Đơn vị tính

Đơn giá đã bao 
gồm thuế VAT 
và chi phí VC

(VNĐ)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Ghi chú: Bảng báo giá trên đây được báo giá cho 01 đơn vị tính
Các điều khoản khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong bảng báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, 
bàn giao, thuế VAT và các loại thuế, phí khác (nếu có) theo quy định hiện hành.

- Địa điểm bàn giao hàng: Tại Văn phòng – Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh 
Hưng Yên; địa chỉ: Số 474A, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sơn Nam, tỉnh Hưng 
Yên. 

- Thời gian hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày phát hành.
……………, ngày     tháng 08  năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký và đóng dấu)
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